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Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Biện pháp nào sau đây góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
A. Xây dựng hệ thống trường đại học trên cả nước.
B. Tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
C. Thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (Mặt trận Việt Minh).
D. Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
Câu 2. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ với thắng lợi nào sau đây?
A. Chiến dịch Hòa Bình (1951).
B. Chiến dịch Việt Bắc (1947).
C. Chiến dịch Biên giới (1950).
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Câu 3. Trong vòng 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự - là mục tiêu của Pháp khi thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây?
A. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.
B. Kế hoạch Rơ-ve.
C. Kế hoạch Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi.
D. Kế hoạch Na-va.
Câu 4. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946) là do
A. Pháp ráo riết chuẩn bị lực lượng để tiến hành xâm lược Việt Nam.
B. Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô và một số nước khác.
C. quá trình chuẩn bị lực lượng của Việt Nam cho cuộc kháng chiến đã hoàn tất.
D. Việt Nam không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hòa bình với Pháp được nữa.
Câu 5. Từ cuối năm 1953 đến năm 1957, miền Bắc đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ nào sau đây?
A. Cải cách giáo dục.
B. Thực hiện Tổng tuyển cử tự do.
C. Chống bình định của Mỹ.
D. Cải cách ruộng đất.
Câu 6. Trong các cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của Mỹ, thắng lợi nào của quân dân miền Nam đã mở ra phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt"?
A. Chiến thắng Bình Giã.
B. Chiến thắng Ba Gia.
C. Chiến thắng Vạn Tường.
D. Chiến thắng Ấp Bắc.
Câu 7. Phong trào “Đồng khởi” (1939 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang
A. giữ vững và phát triển thể tiến công.
B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.
C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị.
D. chuyển sang tiến công chiến lược.
Câu 8. Trọng tâm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) là tập trung vào lĩnh vực
A. chính trị.
B. kinh tế.
C. văn hoá.
D. tư tưởng.
Câu 9. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, một trong những xu thế phát triển chính của thế giới là
A. đối đầu gay gắt giữa các nước lớn.
B. diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.
C. quốc tế hóa, toàn cầu hóa.
D. chạy đua vũ trang giữa các nước lớn.
Câu 10. Từ năm 2010 đến nay (2025), quốc gia nào ở châu Á chiếm giữ vị trí thứ hai thế giới về kinh tế?
A. Nhật Bản.
B. Trung Quốc.
C. Hàn Quốc.
D. Ấn Độ.
Câu 11. Đọc tư liệu sau, trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Tư liệu. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định: các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia; thực hiện ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương; lấy vĩ tuyến 17 (tại Quảng Trị) làm ranh giới quân sự tạm thời; Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do, tổ chức vào năm 1956.
a) Đoạn thông tin phản ánh những nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về việc lập lại hoà bình ở ba nước Đông Dương.
b) Đoạn thông tin là mình chứng khẳng định thắng lợi tuyệt đối về ngoại giao của Việt Nam.
c) Đoạn thông tin phản ánh tình đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
d) Các nước tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là nội dung cốt lõi của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Phần II. Tự luận (1,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm):
a) Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) có ý nghĩa như thế nào?
b) Nêu những việc em có thể thực hiện để thể hiện lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ và những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).
B-PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thừa Thiên Huế.
B. Quảng Bình.
C. Thanh Hóa.
D. Quảng Trị.
Câu 2. Địa hình Bắc Trung Bộ từ tây sang đông là
A. Đồi núi; đồng bằng; biển, thềm lục địa, đảo.
B. Đồng bằng; biển, thềm lục địa, đảo; đồi núi.
C. Biển, thềm lục địa, đảo; đồng bằng; đồi núi.
D. Đồng bằng; đồi núi; biển, thềm lục địa, đảo.
Câu 3. Tỉnh/thành phố nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?
A. Quảng Nam.
B. Thanh Hóa.
C. Hà Tĩnh.
D. Quảng Bình.
Câu 4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 7.
B. 8.
C. 9.
D. 6.
Câu 5. Vịnh biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Quy Nhơn, Xuân Đài.
B. Vân Phong, Nha Trang.
C. Hạ Long, Diễn Châu.
D. Cam Ranh, Dung Quất.
Câu 6. Đảo, quần đảo nào sau đây không trực thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Phú Quý.
B. Hoàng Sa.
C. Trường Sa.
D. Phú Quốc.
Câu 7. Đọc thông tin sau, trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Tư liệu. Duyên hải Nam Trung Bộ là một dải đất hẹp, kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nổi tiếng hoạt động du lịch đa dạng. Vùng đất này sở hữu những bãi biển hoang sơ với cát trắng, nước biển trong xanh, hay những thành phố sôi động. Bên cạnh đó, Duyên hải Nam Trung Bộ còn nổi tiếng với những di sản văn hóa thế giới và những danh lam thắng cảnh tự nhiên hùng vĩ.
a) Vùng có hoạt động du lịch đa dạng từ tắm biển, nghỉ dưỡng đến khám phá văn hóa, lịch sử.
b) Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa.
c) Lãnh thổ kéo dài theo chiều tây - đông và tất cả các tỉnh đều giáp biển.
d) Du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ hoạt động mạnh vào mùa đông.
Phần II. Tự luận (1,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao có thể nói sự hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ góp phần tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
A-PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
	1-B
	2-C
	3-D
	4-D
	5-D
	6-C
	7-B
	8-B
	9-C
	10-B


Câu 11:
	 
	Nhận định a)
	Nhận định b)
	Nhận định c)
	Nhận định d)

	Câu 11
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng


Phần II. Tự luận (1,5 điểm)
a) Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) có ý nghĩa như thế nào?
- Ý nghĩa đối với thế giới:
+ Tác động mạnh mẽ đến nội bộ nước Mỹ và thế giới.
+ Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
- Ý nghĩa đối với Việt Nam:
+ Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.
+ Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam: kỉ nguyên cả nước độc lập, thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
b) Nêu những việc em có thể thực hiện để thể hiện lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ và những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).
Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: 
· Viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh.
· Tham gia các hoạt động dọn dẹp, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.
· Quyên góp tiền, quà tặng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.
· Tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ.
Tìm hiểu và tuyên truyền về lịch sử: 
· Đọc sách, báo, xem phim tài liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
· Tham gia các buổi nói chuyện, giao lưu với các nhân chứng lịch sử.
· Tuyên truyền, chia sẻ những câu chuyện về các anh hùng, liệt sĩ trên mạng xã hội.
· Nhớ đến những ngày lễ lớn như ngày 27/7 để tưởng nhớ đến công ơn của các thương binh, liệt sĩ.
Thể hiện sự trân trọng và biết ơn trong cuộc sống hàng ngày: 
· Luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
· Có thái độ tôn trọng, lễ phép với các thương binh, người có công khi gặp gỡ.
· Tham gia các hoạt động bảo tồn các di tích lịch sử.
· Thực hiện tốt nghĩa vụ của một người học sinh, một người công dân tốt.
Học tập và làm theo tấm gương của các anh hùng, liệt sĩ: 
· Rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.
· Nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
· Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
B-PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
	1-B
	2-A
	3-A
	4-B
	5-C
	6-D
	 
	 
	 
	 


Câu 7:
	 
	Nhận định a)
	Nhận định b)
	Nhận định c)
	Nhận định d)

	Câu 7
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai


Phần II. Tự luận (1,5 điểm)
Tại sao có thể nói sự hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ góp phần tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian?
- Bắc Trung Bộ có lãnh thổ hẹp ngang và kéo dài, địa hình có sự chuyển tiếp từ Tây sang Đông: đồi núi ở phía Tây, đến vùng trung du, đồng bằng ven biển và thềm lục địa.
- Vùng đồi núi phía Tây có thể phát triển lâm nghiệp với nhiều loại gỗ quý, lâm sản, động vật quý hiếm.  Các cơ sở chế biến lâm sản tập trung chủ yếu ở Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.
Vùng trung du - miền núi và đồng bằng ven biển:
+ Phát triển mô hình nông - lâm kết hợp, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả: cà phê, cao su, hồ tiêu, keo…
+ Vùng đồi trước núi phát triển chăn nuôi gia súc: trâu, bò (bò chiếm 50% số lượng đàn bò cả nước).
+ Vùng đồng bằng ven biển có thể phát triển cây lúa, các loại cây công nghiệp ngắn ngày: lạc, vừng, nghệ, thuốc lá, mía…cây ăn quả (cam, chanh, xoài), nuôi gia cầm, lợn…
- Vùng biển rộng lớn phía Đông: có nhiều bãi tôm, bãi cá phát triển đánh bắt thủy sản, các vũng vịnh, đầm phá có thể nuôi trồng thủy sản (tôm, cá).
